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TÓM TẮT

Đặt vấn đề: Bệnh TCM là bệnh truyền nhiễm phổ biến, lây truyền đường “phân-miệng” và tiếp xúc trực tiếp, lây từ người sang người, bệnh thường gặp ở trẻ em và dễ gây thành dịch lớn, gây bởi nhóm vi rút đường ruột enterovirus gồm CA16 và EV71. Bệnh tay chân miệng được phát hiện ở hầu hết các nước trên thế giới, đặc biệt ở châu Á đã xảy ra các vụ dịch lớn với số mắc, tử vong do bệnh TCM gia tăng và đang trở thành vấn đề y tế công cộng nghiêm trọng.
Mục tiêu: Mô tả kiến thức, thực hành và xác định một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thực hành phòng bệnh tay chân miệng cho trẻ của các bà mẹ có con dưới 5 tuổi tại 3 xã thuộc huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng, năm 2015.
Phương pháp: Mô tả cắt ngang co phân tích được thực hiện ở những bà mẹ có con dưới 5 tuổi tại 3 xã: Mỹ Hương, Mỹ Tú, Mỹ Thuận của huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. Thời gian từ tháng 01/2015 đến tháng 8/2015. Địa điểm tại 3 xã huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng.

Kết quả: Từ mô hình hồi quy tuyến tính cho thấy: dân tộc, trình độ học vấn, nghề nghiệp của mẹ và kiến thức về TCM của mẹ có liên quan đến thực hành phòng bệnh TCM của bà mẹ (p<0,05). Những mẹ là dân tộc Kinh có điểm thực hành cao hơn những bà mẹ dân tộc khác là 1,79 điểm (p<0,05) khi các yếu tố khác như tuổi, học vấn, nghề nghiệp, thu nhập bình quân trong hộ gia đình… là tương đồng. Bà mẹ có học vấn trên THCS có điểm thực hành phòng TCM cao hơn 3,12 điểm so với những mẹ có học vấn từ THCS trở xuống (p<0,01) khi có cùng độ tuổi, cùng dân tộc, cùng thu nhập… Những bà mẹ có nghề khác (CBCNVC, buôn bán, dịch vụ, thợ thủ công) có điểm thực hành phòng bệnh TCM cao hơn những bà mẹ chỉ nội trợ ở nhà, hoặc nghề nông là 2,04 điểm khi các yếu tố khác như tuổi, dân tộc, học vấn… là tương tự nhau (p<0,05). 

Kết luận: Nghiên cứu cho thấy điểm kiến thức chung và điểm thực hành của bà mẹ về phòng bệnh TCM còn thấp, rất hạn chế; điểm kiến thức trung bình của bà mẹ chỉ đạt tỷ lệ 37,1% so với mức điểm tối đa của kiến thức tốt về bệnh TCM và điểm thực hành TB của bà mẹ chỉ đạt tỷ lệ 42,9% so mức điểm tối đa của thực hành đúng về phòng bệnh TCM.  
Từ khóa: yếu tố liên, kiến thức, thực hành,  bệnh tay chân miệng, trẻ em
SUMMARY

ANALYSIS OF RELATED FACTORS TO KNOWLEDGE, PRACTICE TO PREVENT  HAND - FOOT- MOUTH DISEASES (HFMD) OF MOTHERS FOR CHILDREN UNDER 5 YEARS IN 3 COMMUNES, MY TU DISTRICT, SOC TRANG, 2015

Background: HFMD is a common infectious disease, transmission lines "fecal-oral" and direct contact, spreading from person to person, the disease usually occurs in children and likely to cause a major epidemic, caused by a group of intestinal enterovirus EV71 and CA16 included. HFMD is detected in most countries in the world, especially in Asia, have occurred with large outbreaks of morbidity, mortality due to HFMD increase and is becoming a public health problem serious in.

Objective: Describe knowledge, practice and identify factors related to knowledge, practice HFMD prevention for children of mothers with children under age 5 in three communes in My Tu district, Soc Moon, 2015.

Methods: Describe co analytical cut is performed in the mothers of children under age 5 in three communes: My Huong, My Tu, My Thuan My Tu district, Soc Trang province. Time from month to month 8/2015 01/2015. Places in My Tu district 3 commune, Soc Trang province.

Result: From linear regression model showed ethnicity, education level, occupation of mother and mother's knowledge of TCM-related practices HFMD prevention of mother (p <0.05) . The mother is the Kinh have practical point higher than other ethnic mothers as 1.79 points (p <0.05) when other factors such as age, education, occupation, income per household ... is homologous family.

Mothers with secondary education on prevention practice TCM scores 3.12 points higher than those from secondary educated mother and younger (p <0.01) at the same age, ethnicity, and income ... Mothers have other occupations (CBCNVC, trade, services, craftsmen) have in practice more preventive TCM mothers just homemaker, or farming is the factor of 2.04 points such as age, ethnicity, education ... was similar (p <0.05).

Conclusion: The study showed that general knowledge point and point of mothers practice HFMD prevention is low, very limited; The average knowledge score of mothers rate only 37.1% compared to the maximum point of a good knowledge of HFMD and practical point of maternal TB rate of 42.9% only compared to the maximum point correct practice on the prevention of HFMD.
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